
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ DẤU GẠCH NGANG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang, biết sử dụng đẩu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể. Viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng đã học.
2. Năng lực
a. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
b. Năng lực đặc thù.
- Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang, biết sử dụng dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể. Viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng đã học.
3. Phẩm chất.
Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi, giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Máy tính, ti vi, máy soi..
- Học sinh: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. (3-5)
Trò chơi: “Triệu phú tri thức”
Hướng dẫn: Cho học sinh xem video.
     Câu 1: Dấu câu nào dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê?
     Câu 2: Đâu không phải là tác dụng của dấu gạch ngang?
      Qua trò chơi thầy thấy cả lớp nắm được kiến thức khá tốt, để củng cố lại tác dụng của dấu gạch ngang, biết sử dụng và viết được câu có dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể. Thầy trò mình sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay “Luyện tập về dấu gạch ngang”.  
  - Nhắc lại tên bài giúp thầy…. Cả lớp ghi bài
     Tiết học này có 3 bài tập. Chúng mình lần lượt thực hiện từng bài. Trước tiên mình cùng đến với bài 1.

	

-Theo dõi video hướng dẫn
Câu 1: Dấu gạch ngang.

Câu 2: Nối các tiếng trong tên người gồm nhiều tiếng.









- Nhắc tên bài. Ghi tên bài vào vở.

	2. Luyện tập, thực hành:
        .
Bài 1/127.  (5-7)
     Đọc giúp thầy yêu cầu bài tập 1
     Để thực hiện yêu cầu BT cả lớp hãy làm việc cá nhân, sau đó thảo luận N2 trao đổi, chia sẻ cùng bạn.
    Các e đã nắm được yêu cầu chưa…… thời gian thực hiện BT bắt đầu.
     Hết thời gian thảo luận. thầy  mời đại diện nhóm bạn… chia sẻ bài làm.



	


- Đọc yêu cầu BT: Nêu công dụng của dấu gạch ngang.


- Thảo luận và nói cho nhau nghe.

- Hai bạn trả lời:
      a. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
      b. Dấu gạch ngang dùng để nối từ ngữ trong một liên danh (Việt – Pháp)

	
     Nhận xét bài làm của nhóm bạn?
	
     H1. Em thưa thầy nhóm bạn trả lời đúng ạ.
     H2. Nhóm e cũng đồng ý với trả lời của nhóm bạn. 


	        Thầy cũng nhất trí với phần trả lời của nhóm và nhận xét của các em. Đây là đáp án của thầy giáo
            (Chiếu đáp án đúng).

	

	       - Cho học sinh, tổ chức chia sẻ: Các em hãy đặt câu hỏi chia sẻ bài làm của nhóm bạn.




       Trong phần này các em cần chú ý: dấu gạch ngang và dấu gạch nối. Dấu gạch nối dùng để nối các từ trong tên người nước ngoài.



    Thầy thấy các em đã chia sẻ rất tốt rồi. Để biết và hiểu rõ hơn về  những giải thưởng nhà khoa học Ma-ri Quy-ri đã nhận được thầy mời nhóm hãy dùng AIPAT đã chuẩn bị, tra cứu giúp thầy?
Chuyển ý.
      Huân chương Bắc đẩu bội tinh của chính phủ Pháp có nghĩa là gì?
       
     Qua BT 1 thầy khen các em đã  nắm được tác dụng của dấu gạch ngang để củng cố  dấu gạch ngang phù hợp với từng văn cảnh cụ thể thì chúng ta cùng chuyển sang BT2.
	     H1:  Vì sao ở đoạn a bạn cho tác dụng của dấu gạch ngang dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê ?
      H: Tôi thấy đoạn này là liệt kê các danh hiệu và giải thưởng của nhà khoa học Ma-ri Quy-ri ạ.
 
Chú ý nghe, theo dõi.
     H2  Vì sao ở đoạn b, bạn cho tác dụng của dấu gạch ngang dùng để nối các từ trong một liên danh?
      H: Vì từ Việt, từ Pháp là danh từ, dấu ngạch ngang nối hai danh từ.

      - Chú ý nghe, theo dõi.



    

        Là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp.
      
      - Chú ý nghe.

	
	

	Bài 2/127. (6-8)
- Đọc giúp thầy yêu cầu BT
     Bài có mấy nhiệm vụ, là những nhiệm vụ  nào?
 
       Nhiệm vụ 1các em  làm việc cá nhân (dùng Bút chì điền dấu câu có thể thay thế cho bông hoa).
       Nhiệm vụ 2: Các em nói cho nhau nghe về công dụng cua dấu câu đã thay thế, rồi chia sẻ trước lớp.
	
- Đọc yêu cầu của bài tập.
      Bài tập có hai nhiệm vụ: Tìm dấu câu để thay thế và nêu công dụng của dấu câu đó.

- Thực hiện theo yêu cầu (SGK).

- Thực hiện theo yêu cầu.

	    
       Qua quan sát thầy thấy lớp đã thực hiện xong. Thầy mời …..chia sẻ BT. 

      Nhận xét bài làm của nhóm bạn?

      Thầy cũng nhất trí với phần chia sẻ của các em.
(Chiếu đáp án).
     
      Thầy mời các em chia sẻ bài làm cùng với bạn.
	
Chia sẻ: Dùng dấu gạch ngang để thay thế cho các bông hoa.

- Nhóm bạn làm đúng rồi. Tôi có lời khen dành cho nhóm các bạn. 
a. Dấu gạch ngang có công dụng: đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
b. Dấu gạch ngang có công dụng: nối các từ ngữ trong một liên danh.
H1: Vì sao trong phần a bạn lại dùng dấu gạch ngang thay cho bông hoa.
H: Vì đây là lời nói trực tiếp của nhân vật… Bông hoa1:  là nói trực tiếp của Thầy Rơ – nê, Bông hoa 2: là lời nói của Lu –i Pa – xtơ.


	       Câu hỏi gợi mở: Qua bài tập 1, bài tập 2. Các em thấy có điểm gì chung?
       
	
- Nhà nhà khoa học đều là người Pháp và nói đến Hội hữu nghị Việt - Pháp.

	- Cho học sinh xem video. (1’)
	- Chú ý theo dõi video.

	Ở BT 2 thầy thấy cả lớp đã điền được dấu và nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong từng văn cảnh cụ thể. Còn viết câu có sử dụng dấu gạch ngang cần lưu ý gì , cô trò mình cùng chuyển sang BT3.
	- Nghe.

	Bài 3/128. (8-10)
	

	     Đọc giúp thầy yêu cầu BT 
     Bài tập có mấy nhiệm vụ?
     

     Các Tiết trước các e đã được tìm hiểu về 1 số nhà khoa học và thầy cũng đã yêu cầu các e về nhà tìm hiểu thêm các nhà khoa học khác trên thế giới và Việt Nam. Hãy cho thầy biết e đã tìm hiểu về nhà khoa học nào? 
các em hãy thảo luận N2 trao đổi với bạn nhà khoa học đó ( 3 phút) 
 Qua quan sát thầy thấy cả lớp chia sẻ nhất sôi nổi vậy giờ nhóm nào tự tin chia sẻ trước lớp nào?. 
	-  2 em đọc yêu cầu.
- Có 2 nhiệm vụ: Hỏi-đáp, Ghi lại 1-2 câu có sử dụng dấu gạch ngang.

- Chú ý lắng nghe.




 - Thực hiện nhiệm vụ cá nhân, rồi di chuyển cùng chia sẻ.




	     Thầy thấy cả lớp chia sẻ nhất sôi nổi vậy giờ các em thực hiện nhiệm vụ 2 vào vở nhé ? 
        Qua quan sát cô thấy các e đã làm xong bài, bạn nào xung phong trình bày bài làm của mình.











	- Viết vở.


- Soi bài trình bày.
(Niu-ton)

H1: Đây là bài làm của tớ xin nhận xét của các bạn
H2: Tớ thấy bạn trình bày bài sạch, đẹp, đúng yêu cầu của bài
H3: Bạn cho tớ biết dấu gạch ngang trong bài của bạn có tác dụng gì?
H1: Dấu gạch ngang tớ sử dụng dùng để liệt kê các phát minh của Niu-Tơn
 tớ cảm ơn các bạn. em xin ý kiến của cô ạ


	Rất tốt, cả lớp khen bạn. Qua BT3 thầy thấy lớp mình đã biết chia sẻ cùng nhau về các nhà khoa học mà các em đã tìm hiểu, viết câu có dấu gạch ngang phù hợp và lưu ý khi viết câu.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm (4-6).
      Qua tiết học hôm nay e đã tiếp thu được những kiến thức gì?




     Em có nhận xét gì về các bạn sau tiết học hôm nay?

     Thầy cũng đồng ý với ý kiến của các em. Lớp mình hôm nay học tập rất nghiêm túc, hăng hái, sôi nổi thảo luận để hoàn thành bài học của mình. Các e đã chuẩn bị bài ở nhà rất tốt. cô mong lớp chúng ta sẽ luôn phát huy được tinh thần đó.
cô khen cả lớp mình
	
      Em đã nắm được tác dụng của dấu gạch ngang, biết sử dụng dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể - Trình bày bài viết.
      E đã viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng cụ thể ạ.

     Em thấy cả lớp đều hăng hái, sôi nổi khi học tập ạ.









6

